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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác nhận định danh loài bào ngư chín lỗ bằng chỉ thị DNA kết hợp với phân 

tích một số đặc điểm sinh học, nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho phát triển sản xuất giống và bảo tồn nguồn gen 

bào ngư tại vịnh Bắc bộ. Chín mẫu bào ngư từ Cô Tô, Bạch Long Vĩ và đàn nuôi F1 được giải trình tự đoạn gen ty 

thể COI để định loại phân tử; đồng thời, 930 cá thể được theo dõi đặc điểm sinh trưởng và sinh sản trên từ tháng 

9/2023 đến tháng 8/2024. Kết quả cho thấy toàn bộ mẫu nghiên cứu đều thuộc loài H. diversicolor, hoàn toàn thống 

nhất với kết quả định danh hình thái. Các chỉ tiêu hình thái và sinh khối có mối tương quan chặt, trong đó mối quan 

hệ giữa khối lượng toàn thân và chiều dài vỏ đạt R
2 

= 0,981. Chu kỳ sinh sản của loài biến động theo mùa, đỉnh 

thành thục sinh dục vào mùa thu (tháng 9-10), thể hiện qua các chỉ số EGV và GBI đạt giá trị cao nhất. Kết quả cho 

thấy dữ liệu DNA và đặc điểm sinh học là cơ sở khoa học tin cậy để lựa chọn đàn bố mẹ, quản lý nguồn gen, tối ưu 

hóa lịch sản xuất giống và hỗ trợ bảo tồn loài tại vùng biển vịnh Bắc bộ. 

Từ khóa: Mã vạch DNA, chu kỳ sinh sản, bảo tồn bào ngư. 

Species Identification and Biological Characterization  
of Small Abalone (Haliotis diversicolor) off the Coasts of Co To and Bach Long Vi Islands 

ABSTRACT 

This study was conducted to confirm the species identification of the small abalone (Haliotis diversicolor) using 

DNA markers combined with the analysis of key biological traits. Nine abalone samples from Co To, Bach Long Vi, 

and an F1 cultured stock were sequenced for the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene fragment 

for molecular identification. Simultaneously, the growth and reproductive characteristics of 930 individuals were 

monitored from September 2023 to August 2024. The results revealed that all specimens belonged to H. diversicolor, 

showing full congruence with the morphological identification. Morphological and biomass indicators displayed strong 

correlations, with the shell length-weight relationship reaching R
2
 = 0.981. The reproductive cycle exhibited seasonal 

variations, with sexual maturity peaking in autumn (September-October), as reflected by the highest values of the 

effective gonad volume (EGV) and gonad bulk index (GBI). Ultimately, the integrated DNA data and biological 

characteristics constitute a reliable scientific basis for broodstock selection, genetic management, optimization of 

seed production schedules, and species conservation in the coastal waters of the Gulf of Tonkin. 

Keywords: DNA barcoding, reproductive cycle, abalone conservation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bào ngþ thuộc nhóm động vêt thân mềm có 

giá trð cao và là đối tþĉng nuôi biển quan trọng 

ć nhiều quốc gia (FAO, 2022). Trong đó, bào ngþ 

chín lỗ (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) là loài 
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giàu tiềm nëng nuôi ć vùng biển nhiệt đĆi 

(Alcantara & Noro, 2006). Täi Việt Nam, loài 

này phân bố ć các vùng ven biển và hâi đâo 

thuộc vðnh Bíc bộ, đồng thąi đã đþĉc nghiên cĀu 

sân xuçt giống tÿ nëm 1990 (Nguyễn Chính, 

1996). Tuy nhiên, do khai thác quá mĀc và suy 

giâm môi trþąng sống, quæn thể tă nhiên đã suy 

giâm nghiêm trọng và hiện đþĉc xếp häng Căc 

kĊ nguy cçp (CR) trong Sách Đỏ Việt Nam (Đỗ 

Vën TĀ & cs., 2024). Vì vêy, phát triển nguồn 

giống chçt lþĉng cao gín vĆi bâo tồn nguồn gen 

đang trć thành yêu cæu tçt yếu. 

Đðnh danh loài chính xác là yêu cæu then 

chốt trong nghiên cĀu và sân xuçt giống bào 

ngþ. Các đặc điểm hình thái vỏ đþĉc sā dýng 

phổ biến trong phân loäi Haliotis (Geiger & 

Poppe, 2000; Hylleberg & Kilburn, 2003), tuy 

nhiên hình thái có thể thay đổi dþĆi tác động 

cûa môi trþąng sống, làm giâm độ tin cêy khi 

chî dăa vào phân loäi hình thái (Dayrat, 2005). 

Gæn đåy, chî thð DNA và phân tích phát sinh 

chûng loäi đã trć thành công cý tin cêy trong 

đðnh danh loài, cho phép phân biệt các loài có 

hình thái tþĄng đồng và làm rõ mối quan hệ 

tiến hóa (Hebert & cs., 2003). Một số chî thð 

DNA nhþ ITS (Coleman & Vacquier, 2002; 

Wang & cs., 2004), gen nhân mã hóa 18S rRNA 

(Wang & cs., 2004), trình tă lặp läi ngín 

(Sekino & Hara, 2007), RAPD (An & cs., 2013), 

gen ti thể mã hóa 16S rRNA (Wang & cs., 2004) 

và đặc biệt gen ti thể COI (Metz & cs., 1998; 

Wang & cs., 2004; An & cs., 2005; Hsu & Gwo, 

2017; Bachry & cs., 2019) đã đþĉc nghiên cĀu để 

phân biệt một số loài bào ngþ. Trong đó, Hsu & 

Gwo (2017) đã cho thçy chî thð COI có thể giúp 

đánh giá đa däng di truyền và quan hệ phát 

sinh chûng loäi giĂa các quæn thể  

H. diversicolor phân bố ć Đài Loan và Nhêt Bân. 

NhĂng nghiên cĀu này cho thçy dĂ liệu DNA 

không chî hỗ trĉ đðnh danh chính xác mà còn là 

công cý quan trọng trong đánh giá đa däng di 

truyền, truy xuçt nguồn gốc và chọn giống. 

Täi Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nghiên 

cĀu về sinh học sinh sân và sân xuçt giống nhân 

täo H. diversicolor (Läi Duy PhþĄng & cs., 

2025), nhþng dĂ liệu COI còn hän chế và chþa 

đþĉc kết hĉp vĆi các đặc điểm sinh học nhìm 

phýc vý lăa chọn đàn bố mẹ và bâo tồn nguồn 

gen. Xuçt phát tÿ thăc tiễn đó, nghiên cĀu này 

đþĉc thăc hiện nhìm xác nhên đðnh danh  

H. diversicolor bìng dĂ liệu DNA kết hĉp vĆi 

phån tích đặc điểm sinh học, tÿ đó cung cçp cĄ 

sć khoa học cho lăa chọn đàn bố mẹ, đðnh hþĆng 

phát triển sân xuçt giống và bâo tồn nguồn gen 

loài täi vðnh Bíc bộ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tượng  

- Méu phân tích DNA: Tổng cộng 9 cá thể 

bào ngþ đþĉc thu thêp bìng phþĄng pháp lặn 

scuba, bao gồm 4 cá thể đþĉc thu tÿ quæn thể 

bào ngþ tă nhiên täi vùng biển Cô Tô, 2 cá thể 

tÿ quæn thể bào ngþ tă nhiên täi vùng biển 

Bäch Long Vï và 3 méu là thế hệ F1 cûa đàn bố 

mẹ có nguồn gốc tă nhiên täi vùng biển Bäch 

Long Vï (Hình 1). 

- Méu phân tích sinh học: Mỗi tháng thu 

ngéu nhiên 60-90 cá thể bào ngþ täi Trung tâm 

Sân xuçt giống Bäch Long Vï, liên týc tÿ tháng 

9/2023 đến tháng 8/2024 (n = 930). Trên tÿng cá 

thể, xác đðnh các chî tiêu gồm chiều dài vỏ (L, 

mm), chiều rộng vỏ (B, mm), chiều cao vỏ (H, 

mm), khối lþĉng toàn thân (Wtt, g), khối lþĉng 

thân mềm (Wtm, g) và khối lþĉng vỏ (Wv, g)  

để phån tích đặc điểm hình thái, sinh khối và 

sinh trþćng. 

- Méu phân tích sinh sân: Hìng tháng, 

chọn ngéu nhiên 7-12 cá thể cái tÿ số méu phân 

tích sinh học để đánh giá đặc điểm sinh sân. 

Tuyến sinh dýc đþĉc thu để xác đðnh giai đoän 

phát triển, đồng thąi đo chiều dài, chiều rộng và 

chiều dày để xác đðnh thể tích tuyến sinh dýc 

(EGV) và tính chî số sinh sân (GBI) theo Weng 

& cs. (2022). Giai đoän phát triển tuyến sinh 

dýc đþĉc xác đðnh dăa trên đặc điểm hình thái 

và kiểm chĀng chọn lọc bìng phþĄng pháp mô 

học. Đối vĆi các méu kiểm chĀng, khối nội täng 

chĀa tuyến sinh dýc đþĉc tách, xā lċ mô, đúc 

paraffin; hai lát méu đþĉc lçy bìng máy cít 

méu, gồm một vð trí cách đæu mút khối nội täng 

khoâng 1cm và một vð trí ć phæn giĂa, theo 

Young & DeMartini (1970). Tiêu bân mô học 

đþĉc sā dýng để đối chiếu và xác nhên giai đoän 

phát triển tuyến sinh dýc. 
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Hình 1. Sơ đồ thu mẫu phân tích DNA tại vùng biển Cô Tô và Bạch Long Vĩ 

2.2. Định danh hình thái 

Các méu nghiên cĀu đþĉc đðnh danh loài 

dăa trên đặc điểm hình thái trþĆc khi phân tích 

DNA. Các đặc điểm hình thái vỏ bao gồm kích 

thþĆc (chiều dài, chiều rộng và chiều cao), hình 

däng vỏ, số lþĉng lỗ thć, màu síc và hoa vën bề 

mặt vỏ đþĉc ghi nhên và đối chiếu vĆi khóa đðnh 

loäi tiêu chuèn cûa Hylleberg & Kilburn (2003). 

2.3. Tách chiết DNA tổng số, nhân bân và 

giâi trình tự đoạn gen COI  

DNA tổng số đþĉc tách chiết tÿ mô cĄ theo 

phþĄng pháp CTAB cûa Badenhorst & Roodt-

Wilding (2007). Đoän gen COI đþĉc khuếch đäi 

bìng PCR sā dýng GoTaq Master Mix 2× 

(Promega) vĆi cặp mồi HdiCOI+73F  

(5′-CTTCGGTATCTGATCTGG AC-3′) đþĉc thiết 

kế trên cĄ sć tham khâo Hsu & Gwo (2017) và 

HdiCOI+994R (5′-CTCAGAGTATGGAGGCT 

TC-3′) đþĉc thiết kế mĆi. Chu trình PCR gồm: 

biến tính ć 95°C trong 5 phút; 35 chu kĊ gồm 

95°C trong 20 giây, 46°C trong 20 giây và 72°C 

trong 40 giây; kéo dài ć 72°C trong 5 phút. Sân 

phèm PCR đþĉc giâi trình tă bìng phþĄng pháp 

Sanger täi công ty 1st Base, Malaysia. Các trình 

tă đþĉc kiểm tra chçt lþĉng, loäi bỏ các 

nucleotide có điểm Phred < 30 ć hai đæu và đoän 

gen COI dài ~890bp đþĉc thu nhên để phýc vý 

các phân tích tiếp theo. 

2.4. Định danh bằng chỉ thị DNA 

Trình tă gen COI cûa 9 méu nghiên cĀu 

đþĉc phân tích cùng vĆi 20 trình tă tham khâo 

cûa 4 loài bào ngþ (H. asinina, H. diversicolor, 

H. ovina, H. varia) và 2 trình tă nhóm ngoài 

(Lepetodrilus nux, L. schrolli) tÿ GenBank 

(Bâng 1). 

Các trình tă đþĉc dóng cột bìng BioEdit 

(Hall, 1999) täo ma trên 882 vð trí nucleotide. 

Khoâng cách di truyền p-distance đþĉc tính 

bìng MEGA12 (Kumar & cs., 2024). Quan hệ 

phát sinh chûng loäi đþĉc xác đðnh theo hai 

phþĄng pháp: 
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 Bâng 1. Các trình tự COI tham khâo từ Genbank 

Tên loài Mã Genbank của trình tự (mẫu) Số mẫu 

H. asinina NC077596.1, PV637048.1, PV637049.1, PV637050.1, PV637051.1, KX233870.1 06 

H. diversicolor MZ465525.1, HQ832671.1, HQ832672.1, HQ832673.1, AY319440.1, AY319441.1, AY319442.1, AY319443.1 08 

H. ovina MZ147804.1, MZ147805.1, NC056350.1, PV641184.1, PV641185.1 05 

H. varia OM650730.1  01 

L. nux LC107880.1 01 

L. schrolli KR297250.1 01 

 

- Hợp lý tối đa (ML): Thăc hiện trên 

MEGA12 (Kumar & cs., 2024), mô hình 

HKY+G+I, thuêt toán SPR (mĀc 5), lọc nhánh 

Weak, đánh giá độ tin cêy bìng 1.000 læn 

bootstrap; 

- Suy luận Bayes (BI): Thăc hiện trên 

MrBayes 3.2 (Ronquist & cs., 2012) vĆi mô hình 

TPM2uf+I+G tÿ jModelTest v2.1 (Darriba & cs., 

2012). Phân tích gồm 2 lþĉt chäy độc lêp, 4 chuỗi 

MCMC trong 10 triệu thế hệ, lçy méu mỗi 500 

thế hệ, loäi bỏ 25% burn-in; kiểm tra hội tý qua 

ASDSF (~0,002) và PSRF (~1,000). Độ tin cêy 

nhánh đþĉc đánh giá bìng xác suçt hêu nghiệm.  

Cây chûng loäi đþĉc trăc quan hóa bìng 

TreeViewer v2.2.0 (Bianchini & Sánchez-

Baracaldo, 2024). 

2.5. Đặc điểm sinh học 

- Sinh trþćng: Chiều dài vỏ (L), chiều rộng 

vỏ (B), chiều cao vỏ (H) đþĉc xác đðnh bìng 

thþĆc kẹp điện tā (± 0,01mm); Khối lþĉng toàn 

thân (Wtt) và khối lþĉng thân mềm (Wtm) sau 

khi tách khỏi vỏ đþĉc xác đðnh bìng cân kč 

thuêt (± 0,01g). Mối quan hệ giĂa các chî tiêu 

hình thái và sinh khối đþĉc xác đðnh bìng các 

phþĄng trình hồi quy: Wtt = a1L
b1; Wtt = a2B + b2; 

Wtt = a3Wv + b3; B = a4L
b4; H = a5L

b5; Wtt = a6Wtm 

+ b6, trong đó Wv là khối lþĉng vỏ (g), a và b là 

các hệ số hồi quy. Tốc độ tëng trþćng đþĉc đánh 

giá thông qua tốc độ tëng trþćng tuyệt đối 

(AGR), tốc độ tëng trþćng tþĄng đối (RGR) và 

tốc độ tëng trþćng theo khối lþĉng (WGR) theo 

Alcantara & Noro (2006): 

AGR = 
W2 – W1 

t2 – t1 

 

RGR = 
ln(W2) – ln(W1) 

× 100 
t2 – t1 

 

WGR = 
W2 – W1 

× 100 
W1 

Trong đó W1 và W2 là khối lþĉng toàn thân 

(g) täi các thąi điểm t1 và t2. 

- Sinh sân: Giai đoän phát triển tuyến sinh 

dýc đþĉc xác đðnh dăa trên đặc điểm hình thái 

và mô học, gồm 5 giai đoän: chþa phát triển, 

đang phát triển, thành thýc, phóng giao tā và 

thoái hóa (Läi Duy PhþĄng & cs., 2013). Mùa vý 

sinh sân đþĉc xác đðnh dăa trên biến động theo 

tháng cûa thể tích tuyến sinh dýc (EGV), chî số 

sinh sân (GBI) và tČ lệ cá thể thành thýc sinh 

dýc theo phþĄng pháp cûa Weng & cs. (2022): 

+ Thể tích tuyến sinh dýc: 

EGV = 
 × L × W × H 

6 

Trong đó, L, W và H læn lþĉt là chiều dài, 

chiều rộng và chiều dày cûa tuyến sinh dýc (mm).  

+ Chî số sinh sân 

GBI = 
EGV 

Wtt 

Trong đó Wtt là khối lþĉng toàn thân (g).  

2.6. Xử lý số liệu  

Số liệu đþĉc trình bày dþĆi däng Mean ± SD. 

Phân tích tþĄng quan bìng hồi quy tuyến tính và 

phi tuyến theo phþĄng pháp bình phþĄng tối 

thiểu, đánh giá qua hệ số xác đðnh (R2) và mĀc ċ 

nghïa (P <0,05). Să khác biệt giĂa các nhóm đþĉc 

kiểm đðnh bìng ANOVA kết hĉp Tukey HSD vĆi 
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mĀc ċ nghïa P <0,05. DĂ liệu đþĉc kiểm tra phân 

bố chuèn và biến đổi logarit khi cæn thiết. Phån 

tích thống kê thăc hiện trên phæn mềm SPSS  

(P <0,05). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Định danh loài 

- Định danh dựa trên đặc điểm hình thái: 

Kết quâ quan sát cho thçy 9 méu bào ngþ đều 

mang đặc điểm hình thái điển hình cûa Haliotis 

diversicolor (Hình 2), gồm vỏ hình bæu dýc 

thuôn dài, mặt lþng lồi vÿa phâi, đînh vỏ lệch về 

phía trþĆc, dãy 6-8 lỗ thć còn hoät động dọc mép 

trái và lĆp xà cÿ mặt trong ánh xanh ngọc. Đối 

chiếu vĆi khóa đðnh loäi cûa Hylleberg & 

Kilburn (2003), toàn bộ méu đþĉc xác đðnh là  

H. diversicolor. Một số sai khác về màu síc, độ 

dày và cçu trúc bề mặt vỏ đþĉc ghi nhên giĂa 

các cá thể nhþng chû yếu phân ánh biến dð kiểu 

hình dþĆi tác động cûa điều kiện môi trþąng 

nhþ nền đáy, độ sâu và nguồn thĀc ën. 

Kết quâ này phù hĉp vĆi Geiger & Poppe 

(2000) và Hylleberg & Kilburn (2003), khi các 

đặc điểm ổn đðnh nhþ hình däng vỏ, vð trí đînh vỏ 

và số lỗ thć vén là tiêu chí phân loäi quan trọng 

cûa chi Haliotis. Tuy nhiên, să biến đổi cûa các 

đặc điểm hình thái phý thuộc môi trþąng có thể 

làm giâm độ tin cêy khi đðnh danh nếu chî dăa 

trên hình thái (Dayrat, 2005; Weng & cs., 2022). 

Vì vêy, kết quâ đðnh danh hình thái trong nghiên 

cĀu này đþĉc xem là bþĆc sàng lọc ban đæu và 

đþĉc kiểm chĀng bìng phân tích DNA. 

- Định danh bằng chỉ thị DNA: Phân tích 

khoâng cách di truyền (p-distance) cho thçy să 

phân tách rõ ràng giĂa các cçp phân loäi (Bâng 

2). Khoâng cách trong cùng loài cûa  

H. diversicolor rçt thçp (0,0023-0,0113), trong 

khi khoâng cách giĂa các loài trong chi Haliotis 

dao động tÿ 0,1474-0,1893 và giĂa các chi đät tÿ 

0,2177 trć lên. Giá trð p-distance giĂa 9 méu 

nghiên cĀu và các trình tă H. diversicolor trên 

GenBank đều nìm trong ngþĈng biến dð nội 

loài, khîng đðnh các méu phân tích thuộc cùng 

một đĄn vð phân loäi. 

 

Hình 2. Hình thái vỏ mẫu bào ngư thu thập tại vùng biển Bạch Long Vĩ 

Bâng 2. Khoâng cách di truyền p-distance giữa các cặp loài 

Tên loài/mẫu 1 2 3 4 5 6 

1 BN01-BN09 0,0000-0,0091      

2 H. asinina 0,1599-0,1689 0,0000-0,0136     

3 H. diversicolor 0,0023-0,0113 0,1599-0,1678 0,0000-0,0091    

4 H. ovina 0,1780-0,1893 0,1621-0,1712 0,1791-0,1882 0,0000-0,0170   

5 H. varia 0,1769-0,1848 0,1474-0,1553 0,1803-0,1848 0,1735-0,1814   

6 L. nux 0,2449-0,2494 0,2426-0,2472 0,2460-0,2494 0,2211-0,2268 0,2358  

7 L. schrolli 0,2381-0,2449 0,2324-0,2347 0,2404-0,2426 0,2177-0,2211 0,2381 0,1281 

Ghi chú: Đối với các loài có nhiều mẫu, các ô hiển thị giá trị p-distance tối thiểu - tối đa giữa các 

cặp cá thể thuộc hai loài khác nhau (ô không màu) hoặc cùng một loài (ô màu xám). 
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Ghi chú: Số tại các nhánh biểu thị xác suất hậu nghiệm/ giá trị bootstrap; thước đo biểu thị tần suất thay thế 

nucleotide trên mỗi vị trí. 

Hình 3. Cây phát sinh chủng loại dựa trên trình tự COI 

Kết quâ này tiếp týc đþĉc kiểm chĀng bìng 

cây phát sinh chûng loäi xây dăng theo phþĄng 

pháp Hĉp lý tối đa (ML) và Suy luên Bayes (BI) 

(Hình 3). Hai phþĄng pháp cho cçu trúc cây 

tþĄng đồng, trong đó các loài tham chiếu  

(H. asinina, H. ovina) đều hình thành các nhánh 

đĄn ngành riêng biệt vĆi giá trð hỗ trĉ cao. Toàn 

bộ 9 méu nghiên cĀu têp hĉp trong cùng một 

nhánh vĆi các trình tă H. diversicolor tham 

chiếu trên GenBank và đþĉc hỗ trĉ bći giá trð 

Bootstrap cao (100/99), khîng đðnh kết quâ  

đðnh danh. 

Việc kết hĉp đðnh danh hình thái vĆi chî thð 

COI không chî nång cao độ chính xác trong 

nhên diện loài mà còn hän chế nguy cĄ nhæm 

lén do biến dð kiểu hình. Đåy là cĄ sć phân loäi 

đối tþĉng nghiên cĀu đáng tin cêy, phýc vý cho 

các phân tích về sinh trþćng, sinh sân và đðnh 

hþĆng quân lý nguồn gen. 

3.2. Mối tương quan giữa các chỉ tiêu hình 

thái và đặc điểm sinh trưởng 

Phân tích dĂ liệu tÿ 930 méu cá thể bào 

ngþ (H. diversicolor) cho thçy các mối tþĄng 

quan chặt và có ċ nghïa thống kê giĂa các chî 

tiêu hình thái vỏ và khối lþĉng cĄ thể (Hình 4): 

- Quan hệ khối lþĉng toàn thân (Wtt) - 

chiều dài vỏ (L) đþĉc biểu diễn tối þu bìng hàm 

lüy thÿa vĆi hệ số xác đðnh cao (R2 = 0,981;  

P <0,05). Hệ số lüy thÿa b ≈ 3 biểu thð kiểu sinh 

trþćng đîng hình. Ở giai đoän kích thþĆc nhỏ  

(< 45mm), tốc độ tëng trþćng chiều dài chiếm 

þu thế; ngþĉc läi, să tích lüy khối lþĉng diễn ra 

mänh mẽ hĄn ć các cá thể kích thþĆc lĆn.  

- Quan hệ giĂa Wtt vĆi chiều rộng vỏ (B) và 

khối lþĉng vỏ (Wv) đều thể hiện mối tþĄng quan 

tuyến tính chặt chẽ (R2 ≈ 0,98-0,99; P <0,05). 

Kết quâ này khîng đðnh độ tin cêy cûa việc Āng 

dýng các chî tiêu hình thái vỏ để þĆc lþĉng sinh 

khối tổng số. 

- Quan hệ khối lþĉng thân mềm (Wtm) - 

khối lþĉng vỏ (Wv): Đät hệ số tþĄng quan rçt cao 

(R2 > 0,98), phân ánh să phát triển đồng biến, 

ổn đðnh giĂa phæn mềm và vỏ trong suốt quá 

trình sinh trþćng.  

- Quan hệ liên hình thái vỏ: Chiều dài vỏ 

(L) tþĄng quan chặt vĆi chiều rộng (B, R2 ≈ 0,98) 

và chiều cao (H, R2 ≈ 0,96) (P <0,05), minh 

chĀng cho cçu trúc vỏ ổn đðnh. Tuy nhiên, tốc độ 

tëng trþćng chiều cao có xu hþĆng chêm läi ć 

các cá thể lĆn, cho thçy să tái phân phối nëng 

lþĉng trong giai đoän trþćng thành. 
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Hình 4. Đồ thị thể hiện các mối tương quan giữa các chỉ tiêu hình thái 

 
 

Hình 5. Biến động AGR và RGR  

của bào ngư nuôi tại Trung tâm sân xuất giống Bạch Long Vĩ 

Các chî số tốc độ tëng trþćng tuyệt đối 

(AGR), tþĄng đối (RGR) và theo khối lþĉng 

(WGR) biến động rõ rệt theo thąi gian: AGR đät 

đînh vào tháng 11 (5,7 g/tháng) và tháng 4  

(4,6 g/tháng), xuống mĀc thçp nhçt vào tháng 3 

và tháng 8. RGR đät giá trð căc đäi ć giai đoän 

đæu chu kĊ nuôi và giâm dæn theo tČ lệ nghðch 

vĆi kích thþĆc cĄ thể (Hình 5). 
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Hình 6. Biến động tăng trưởng theo khối lượng (WGR)  

của bào ngư nuôi tại Trung tâm sân xuất giống Bạch Long Vĩ 

WGR tëng liên týc theo thąi gian và đät căc 

đäi vào giai đoän giĂa đến cuối chu kĊ nuôi, 

phân ánh să chi phối đồng thąi cûa điều kiện 

môi trþąng và träng thái sinh lý đến quá trình 

sinh trþćng cûa cá thể (Hình 6). 

Tóm läi, bào ngþ chín lỗ thể hiện tiềm nëng 

sinh trþćng cao và ổn đðnh trong điều kiện nuôi 

nhân täo. Să biến động theo mùa cûa các chî số 

tëng trþćng liên quan chặt chẽ vĆi chu kĊ sinh 

sân. Giai đoän tëng trþćng mänh trùng vĆi thąi 

kĊ tích lüy nëng lþĉng trþĆc sinh sân; ngþĉc läi, 

tốc độ sinh trþćng giâm sút trong giai đoän 

thành thýc tuyến sinh dýc và phóng giao tā.  

Về mặt Āng dýng thăc tiễn, các phát hiện 

này cung cçp cĄ sć khoa học quan trọng để xác 

đðnh thąi điểm tối þu cho việc tuyển chọn và 

nuôi vỗ đàn bố mẹ. Việc þu tiên nuôi vỗ vào các 

giai đoän tích lüy sinh khối cao sẽ giúp tiết kiệm 

thąi gian, chi phí và tối þu hóa chçt lþĉng đàn 

bố mẹ, chuèn hóa lðch sân xuçt giống, tÿ đó 

nâng cao hiệu quâ sân xuçt. 

3.3. Đặc điểm sinh sân  

Phån tích đồng thąi biến động thể tích 

tuyến sinh dýc cái (EGV) (Bâng 3) và chî số sinh 

sân (GBI) (Hình 7) minh chĀng bào ngþ chín lỗ 

có chu kĊ sinh sân theo mùa rõ rệt. 

Giá trð EGV đät căc đäi vào tháng 9-10 

(2,57-2,61cm3), đồng thąi GBI cüng đät đînh 

(≈ 0,06), vĆi să chiếm þu thế cûa các cá thể ć 

giai đoän thành thýc và phóng giao tā (giai 

đoän IV-V). Să đồng pha giĂa hai chî số này 

khîng đðnh mùa thu (tháng 9-10) là mùa sinh 

sân chính cûa loài. Sau giai đoän này, EGV và 

GBI giâm nhanh vào cuối mùa hè đến giĂa mùa 

đông (tháng 11-1), phù hĉp vĆi să chuyển sang 

giai đoän sau sinh sân. Đến đæu mùa xuân 

(tháng 3-4), EGV tëng trć läi (2,19-2,27cm3) 

cùng vĆi să phýc hồi cûa GBI, tuy nhiên tČ lệ cá 

thể đät giai đoän thành thýc thçp hĄn so vĆi 

mùa thu, gĉi ý khâ nëng xuçt hiện một đĉt sinh 

sân phý vĆi cþąng độ thçp hĄn. EGV sau đó 

giâm xuống 0,77cm3 vào tháng 5 và thçp nhçt 

vào tháng 6 (0,48cm3), rồi tëng dæn qua tháng 

7-8 (1,37-1,85cm3), đồng thąi các giai đoän phát 

triển sĆm (I-II) chiếm þu thế, phân ánh giai 

đoän tích lüy và chuèn bð cho chu kĊ sinh sân 

tiếp theo cûa loài vào đæu mùa thu. 

Să biến động các chî số sinh sân thể hiện 

quy luêt phân bổ nëng lþĉng luân phiên giĂa 

sinh trþćng và sinh sân dþĆi să chi phối cûa môi 

trþąng. Đối chiếu vĆi dĂ liệu sinh trþćng, giai 

đoän tëng trþćng mänh (đæu và giĂa chu kĊ 

nuôi) trùng khĆp vĆi pha tích lüy nëng lþĉng cho 

tuyến sinh dýc. Ngþĉc läi, vào mùa sinh sân, tốc 

độ tëng trþćng cĄ thể suy giâm tþĄng đối do nëng 

lþĉng đþĉc þu tiên chuyển hþĆng cho hoät động 

phát triển tuyến sinh dýc và sinh sân. 

Mùa vý sinh sân ghi nhên trong nghiên cĀu 

này tþĄng đồng vĆi nhiều báo cáo trên các loài 

bào ngþ nhiệt đĆi và cên nhiệt đĆi. Täi vðnh 

Sagami, Nhêt Bân, H. diversicolor có thể sinh 

sân quanh nëm nhþng vén xuçt hiện một hoặc 

hai đînh sinh sân rõ rệt gín vĆi biến  

động nhiệt độ theo mùa (Onitsuka & cs., 2010).  
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 Bâng 3. Thể tích tuyến sinh dục cái (EGV) của bào ngư chín lỗ theo mùa tại Bạch Long Vĩ 

Các tham số 
Mùa thu Mùa đông Mùa xuân Mùa hè 

T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Số mẫu (n) 12 9 7 11 8 9 12 9 9 8 9 9 

EGV (cm³) 2,57
a
 ± 0,06 2,61

a
 ± 0,03 1,76ᵇ ± 0,03 0,76

a
 ± 0,05 0,56ᵇ ± 0,02 1,49

c
 ± 0,02 2,19

a
 ± 0,06 2,27ᵇ ± 0,02 0,77

c
 ± 0,02 0,48

a
 ± 0,04 1,37

b
 ± 0,02 1,85

c
 ± 0,05 

P (giữa các 
tháng trong 
mùa) 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

EGV trung 
bình mùa 

2,38ᴬ ± 0,37 0,94
C
 ± 0,40 1,79

B
 ± 0,68 1,2

 
6

C
 ± 0,57 

P (giữa các 
mùa) 

<0,001 

Ghi chú: Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn (Mean ± SD). Trong cùng một mùa, các giá trị EGV theo tháng mang chữ cái thường khác 

nhau (a, b, c) khác biệt có ý nghĩa thống kê; các giá trị mang cùng chữ cái không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Các chữ cái in hoa khác nhau (A, B, C) biểu thị sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa giá trị EGV trung bình của các mùa. 

  

Hình 7. Biến động chỉ số sinh sân (GBI) theo mùa
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Täi vùng biển phía Nam đâo Lombok 

(Indonesia), H. asinina sinh sân quanh nëm 

nhþng hoät động sinh sân têp trung chû yếu 

trong giai đoän tÿ tháng 8 đến tháng 11, đồng 

thąi să phát triển tuyến sinh dýc có mối liên hệ 

chặt chẽ vĆi các yếu tố môi trþąng (Setyono, 

2006). Mặc dù thời điểm sinh sân cực đại có thể 

khác nhau giữa các khu vực do điều kiện khí 

hậu và hâi dương học, nhiều nghiên cứu đều cho 

thấy quá trình phát triển và thành thục tuyến 

sinh dục của bào ngư chịu ânh hưởng mạnh bởi 

các yếu tố môi trường, đặc biệt là nhiệt độ nước, 

quang chu kỳ và nguồn thức ăn (Counihan & 

cs., 2001; Setyono, 2006; Onitsuka & cs., 2010). 

Điều này cho thấy chu kỳ sinh sân của quần thể 

H. diversicolor tại vịnh Bắc bộ không chỉ phân 

ánh đặc điểm sinh học vốn có của loài mà còn 

thể hiện sự thích nghi với điều kiện sinh thái 

đặc trưng của khu vực 

Tóm läi, các chî số EGV và GBI đã làm rõ 

quy luêt sinh sân theo mùa cûa H. diversicolor. 

Việc xác lêp các đặc điểm sinh sân trên nền 

tâng đàn bố mẹ đþĉc xác nhên bìng chî thð DNA 

đã nång cao độ tin cêy cûa kết quâ, đồng thąi 

täo cĄ sć khoa học vĂng chíc cho sân xuçt giống 

và bâo tồn nguồn gen loài täi vðnh Bíc bộ. 

3.4. Ý nghĩa của định danh loài và đặc điểm 

sinh học đối với sân xuất giống 

Kết quâ giâi trình tă gen COI đã xác nhên 

toàn bộ 9 méu nghiên cĀu thuộc loài Haliotis 

diversicolor, thống nhçt vĆi kết quâ đðnh danh 

hình thái và täo cĄ sć tin cêy để phân tích các 

đặc điểm sinh trþćng, sinh sân cûa quæn thể. 

Trong bối cânh H. diversicolor đã đþĉc xếp häng 

Căc kĊ nguy cçp (trong Sách Đỏ Việt Nam nëm 

2024, việc xác đðnh chính xác đĄn vð loài bìng 

chî thð DNA có ċ nghïa quan trọng đối vĆi quân 

lý nguồn gen, hän chế nhæm lén giĂa các loài có 

hình thái tþĄng đồng và chuèn hóa đàn bố mẹ 

phýc vý sân xuçt giống, bâo tồn nguồn gen. 

Kết quâ sinh học cho thçy H. diversicolor có 

mối tþĄng quan chặt chẽ giĂa các chî tiêu hình 

thái và sinh khối, đồng thąi thể hiện chu kĊ 

sinh sân theo mùa rõ rệt. Đînh phát triển tuyến 

sinh dýc têp trung vào mùa thu (tháng 9-10), 

khi EGV và GBI đät giá trð cao nhçt. Tÿ diễn 

biến phát triển tuyến sinh dýc theo mùa, kết 

quâ gĉi ý tháng 7-8 có thể là giai đoän phù hĉp 

để bít đæu nuôi vỗ, chuèn bð đàn bố mẹ trþĆc 

thąi kĊ sinh sân cao điểm. Đåy là cĄ sć sinh học 

để tham khâo trong bố trí thąi điểm tuyển chọn, 

nuôi vỗ và kích thích sinh sân phù hĉp vĆi chu 

kĊ sinh sân tă nhiên cûa loài. 

Nhìn chung, chî thð COI trong nghiên cĀu 

này có giá trð hỗ trĉ xác nhên chính xác loài  

H. diversicolor, trong khi các dĂ liệu sinh 

trþćng và sinh sân cung cçp thông tin sinh học 

phýc vý đðnh hþĆng sân xuçt giống. Các vçn đề 

về cçu trúc và đa däng di truyền quæn thể, mĀc 

độ cên huyết cæn đþĉc đánh giá trong các 

nghiên cĀu tiếp theo vĆi cĈ méu lĆn hĄn và hệ 

thống chî thð di truyền có độ phân giâi phù hĉp. 

4. KẾT LUẬN 

Kết hĉp phân tích hình thái vĆi chî thð COI 

cho thçy các méu bào ngþ tă nhiên täi Cô Tô, 

Bäch Long Vï và đàn nuôi F1 thuộc loài bào ngþ 

chín lỗ (Haliotis diversicolor Reeve, 1846). 

Nghiên cĀu sinh trþćng và sinh sân cûa đàn bào 

ngþ nuôi nhån täo đã xác đðnh đþĉc các mối 

tþĄng quan chặt chẽ giĂa các chî tiêu hình thái 

và sinh khối (R2 ≥ 0,96), đồng thąi xác đðnh đþĉc 

quan hệ giĂa khối lþĉng toàn thân và chiều dài 

vỏ đät R2 = 0,981. Hoät động sinh sân thể hiện 

tính mùa vý rõ rệt, vĆi EGV và GBI đät giá trð 

cao nhçt vào mùa thu, xác đðnh tháng 9-10 là 

giai đoän phát triển tuyến sinh dýc và sinh sân 

cao điểm. NhĂng kết quâ này cung cçp thông tin 

sinh học làm cĄ sć tham khâo cho việc lăa chọn 

đàn bố mẹ và bố trí lðch sân xuçt giống phù hĉp 

vĆi chu kĊ sinh sân tă nhiên cûa H. diversicolor. 
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